ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 4
Phần 1. Chính tả
1. ch/ tr
Bài tập 1: Điền từ ngữ có chứa các tiếng sau :
           trẻ ...                               chẻ...
           trê ...                                chê... 
           tri ...                                 chi... 
           tro ...                                cho ...
           trợ ...                                chợ...

Bài tập 2: Điền tiếng chứa ch / tr:
        Miệng và chân .... cãi rất lâu,...nói :
        - Tôi hết đi lại ..., phải... bao điều đau đớn, nhưng đến đâu, cứ có gì ngon là anh lại được xơi tất. Thật bất công quá!
        Miệng từ tốn ...  lời:
        - Anh nói ...mà lạ thế! Nếu tôi ngừng ăn, thì liệu anh có bước nổi nữa không nào?
Bài tập 3: a. Điền tiếng chứa ch / tr:

 … dũng, … nhớ, trí óc, …thức, mưu ….,...;  …. hướng, …. khí, 

b) Tìm từ viết sai và viết lại cho đúng
triều/ chiều
-  triều đại, chiều đình, triều vua, triều thần, thuỷ triều, vương chiều,...
Chông hay trông
 chông chênh, trông gai, trông tre, …nom; … ngóng; …. Chờ

- Trở/ chở : ….gót, …. lại, … mặt, che …; ….. tay, …. về
2. S hay x
Bài tập 1: Điền x/s: ( bài đã điền sẵn đáp án)
            ..ơ suất                  xuất …ứ                   …ót xa 
            …ơ sài                     …ứ xở                     …a xôi 
            …ơ xác                   …ao xuyến              sục …ôi  
            …ơ sinh                   …inh sôi                 …inh xắn
Bài tập 2: Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu s; 5 từ láy có phụ âm đầu x; 5 từ ghép có phụ âm đầu s đi với x.
3.Chính tả phân biệt gi / r / d 
Bài tập 1: Điền gi/ d/ r : (Bài đã điền sẵn đáp án)
…ạy dỗ, dìu …ắt, giáo ….ưỡng, …ung rinh, giòn …ã, …óng dả, …ực rỡ, giảng …ải, …óc rách, …an dối, …òng rã.
Bài tập 2: Tìm 3-5 từ có chứa tiếng: gia, da, rả, giả, dã, rã, dán, gián, dang, giang, danh, giành, rành, dành, giao, dò, dương, giương, rương.

Phần II. Xác định  TN, CN, VN

Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau
1. Qua khe giậu, ló ra mấy quả mồng tơi tím sẫm.
2. Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.
3. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.
4. Dưới tầng đáy rừng, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.
5. Đảo xa tím pha hồng.
6. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư.
7. Dưới bóng rừng bạch đàn, thấp thoáng một ngôi nhà đã cũ.
8. Hoa móng rồng bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên.
9. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống. 
10. Chiều chiều, trên triền đê, đám trẻ lớp 4a chúng tôi thả diều.
11. Tiếng cười nói ồn ã.
12. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả mùi thơm.
13. Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.
14. Ánh trăng trong chảy khắp cành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá.
15. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.
16. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh.
17. Đứng bên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi ba má Bé đang đánh giặc.
18. Cô bé mặc áo đỏ đang đi vào kia là học sinh lớp tôi.
19. Người điểm cao nhất môn toán hôm ấy là My.
20. Người ra đề môn toán đã cóp nguyên si đề trên mạng.
Phần III. Ôn về LTVC
3. Danh từ, động từ, tính từ lớp 4
a) Danh từ
- Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, thời gian, hiện tượng tự nhiên…). Danh từ chia thành hai loại:
Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật (người, địa phương…)
Danh từ chung: tên gọi chung của sự vật
- Ví dụ danh từ
Danh từ riêng: Hải Anh, Minh Giang, Hàn Quốc, Việt Nam, Hải Phòng…
Danh từ chung: hòn đá, bánh kem, quyển vở, giọt mưa, cá heo, gió mùa, tia nắng…
b) Động từ
- Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật
- Động từ được chia thành 2 nhóm chính là:
Động từ chỉ hoạt động
Động từ chỉ trạng thái
- Ví dụ về động từ
Động từ chỉ hoạt động: chạy, nhảy, nói, cười, ăn, viết, trồng, cấy, thu hoạch, lau dọn, bay, rơi…
Động từ chỉ trạng thái: hơn, thua, hóa, biến, được, chịu, băn khoăn, lo lắng, hồi hộp…
Đặc điểm của nó là kết hợp trực tiếp với DT
Có nhóm ĐT phải kết hợp với ĐT khác gồm có:
định, toan, dám, đừng, hóa, gửi, trao, biến, được 
c) Tính từ
- Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…
- Phân loại tính từ: có thể chia thành 3 loại:
Tính từ chỉ đặc điểm
Tính từ chỉ tính chất
Tính từ chỉ trạng thái
- Ví dụ về tính từ:
Tính từ chỉ đặc điểm: vuông vắn, xinh tươi, héo úa, hèn nhát, dũng cảm…
Tính từ chỉ tính chất: nặng nề, nhẹ nhàng, nông cạn, hiệu quả, vô bổ, thực tế…
Tính từ chỉ trạng thái: rực rỡ, u tối, mới mẻ, yên tĩnh, phẳng lặng, gập ghềnh, phấp phới…
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